Chương 3 Mạch điện xoay chiều 1 pha

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU (CHẾ ĐỘ XÁC LẬP) 

3.1 Tổng quan về tín hiệu áp (dòng) hình sin

3.1.1 Biểu thức tức thời
3.1.1.1. Định nghĩa:

a. Dòng điện xoay chiều:


Dòng điện xoay chiều được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp và trong đời sống xã hội với những ưu điểm nổi bật sau:


Dễ dàng trong việc chuyển đổi và có khả năng truyền tải đi xa

Hiệu quả kinh tế cao khi sử dụng nguồn điện xoay chiều


Những thiết bị điện dùng nguồn điện xoay chiều có kết cấu đơn giản,  độ tin cậy cao…

b. Dòng điện hình sin: 
Dòng điện có chiều và trị số biến đổi theo thời gian và theo quy luật hình sin.

      
i(t) =Imaxsin ((t +(i)

Cách tạo ra suất điện động xoay chiều hình sin:


Suất điện động xoay chiều hình sin được tạo ra từ các máy phát một pha, về nguyên tắc máy phát điện xoay chiều 1 pha gồm có: 

· Hệ thống cực từ N- S gọi là  (phần tỉnh) hay Stator.

· Một khung dây gọi là phần ứng  hay Roto

·  khe hở giữa Stato và Roto là khe hở không khí.


Tại thời điểm đang xét cung dây nghiêng một góc ( so với phương nằm ngang, lượng từ thông xuyên qua mặt của khung dây có thể xc định bằng biểu thức: 

( = (0cos(
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Khi chúng ta cho khung dây quay quanh từ trường của nam châm NS  quay quanh trục O vuông góc với mặt giấy với vận tốc không đổi (( =const)


Và ngược chiều kim đồng hồ như hình vẽ khi đó góc ( biến thiên theo thời gian theo quy luật: 



( = (t + (0

Góc (0 là góc nghiêng ban đầu,  tại thời điểm bắt đầu quay (t = 0). Khi đó từ trường xuyên qua khung dây sẽ biến thiên theo quy luật:
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Theo định luật cảm ứng từ của Pharaday,  trong khung sẽ xuất hiện một sut điện động cảm ứng e(t)được xác đị nh bằng công thức MắcXoen:



e(t) = -W
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e(t) = W((0sin((t + (0)


Đặt Emax = W((0
Vậy: e(t) = Emaxsin((t + (0) 

c. Chu kỳ T

*Chu kỳ: Là khoảng thời gian ngắn nhất để dòng điện quay lại trị số và chiều biến thiên.


Đơn vị: T(s),  hoặc 
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d. Tần số f:
*Tần số: Là số chu kỳ của dòng điện thực hiện trong 1 giây. 


Tần số ký hiệu là: f (Hz)

Trong khoảng thời gian Tdòng điện thực hiện được 1 chu kỳ. Vậy trong 1 giây dòng điện thực hiện được 
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chu kỳ,  do vậy tần số chính là nghịch đảo của chu kỳ và ngược lại:    

f =
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Giữa tần số f và tần số góc có môí quan hệ: ( =2( f

Tần số dòng điện công nghiệp: f=50 HZ

e. Giá trị tức thời:


Giả sử ta có 2 biểu thức tức thời:



I = Imaxsin((t + 
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U = Umaxsin((t + (u)

3.1.2. So sánh góc pha - độ lệch pha

3.1.2.1 Pha:

Pha xác định trị số và chiều của dòng điện,  điện áp tại thời điểm t (biểu thức phụ thuộc vào thời gian trong hàm sin)



( = (t + (i
3.1.2.2 Gốc pha ban đầu:

Gốc pha ban đầu là pha ở thời điểm t = 0  phụ thuộc vào chọn tọa độ thời gian (pha có thể bằng 0,  âm,  dương)

3.1.2.1.3 Gốc lệch pha:


Gốc lệch pha giữa các đại lượng là hiệu hai gốc pha ban đầu của chúng. Gốc lệch pha giữa dòng điện và điện áp,  ký hiệu là (:



( = (u - (i
Gốc lệch pha phụ thuộc vào thông số của mạch:

· ( > 0: Điện áp vượt trước dòng điện (a).

· ( < 0: Điện áp chậm pha sau dòng điện (b)

· ( = 0: Điện áp trùng pha dòng điện (c)

Nếu biểu thức tức thời của điện áp u:


u= Umaxsin(t

Thì dòng điện tức thời sẽ là:


i= Imaxsin((t- ()

3.1.2.1.4 Giá trị cực đại: 
- Cường độ cực đại : I0 =[image: image8.wmf]C
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- Điện áp cực đại hai đầu mạch RLC : [image: image10.wmf]2
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- Điện áp cực đại hai đầu R : [image: image12.wmf]R
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- Điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm chỉ có L : [image: image14.wmf]L
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- Điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện C : [image: image16.wmf]C
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3.1.3 Phương pháp biểu diễn tín hiệu sin bằng vector phase fresnel
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	Đầu tiên chúng ta nhớ lại một số vấn đề cơ bản trong chuyển động học. Xét điểm M chuyển động tròn đều với vận tốc góc là ( trong mặt phẳng xOy. Bán kính quỉ đạo là R. Tại thời điểm ban đầu lúc t = 0, vettor OM  hợp với trục hoành góc ( (pha ban đầu), xem hình 2.2. Tại thời điểm t bất kỳ OM (((( hợp với trục hoành góc (. Ta có quan hệ sau: ( (( (( t . Bây giờ nếu chiếu vuông góc vector OM  xuống hệ trục tọa độ xOy. Tọa độ của M hay hình chiếu của vector OM  trên hệ trục tọa độ Descartes xác định theo các quan hệ sau:



Xm= R.cos t M ( ( (( ( ( (2.5)

Ym=  R.sin t M ( ( (( (2.6 (
Tóm lại, các thành phần hình chiếu vuông góc của vector OM  đang chuyển động tròn đều trong hệ trục tọa độ xOy có dạng là hàm điều hòa theo thời gian t.

 Theo Fresnel ta có thể sử dụng vector phase quay tròn trong không gian với vận tốc góc quay là ( để biểu diễn áp xoay chiều hình sin: v = Vm.sin((t + () hay

 v = Vm.cos((t + ()
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HÌNH 2.3: Vector phase quay
	Vector phase dùng biểu diễn cho áp hình sin v = Vm.sin((t + () hay v = Vm.cos((t + () có suất bằng biên độ Vm , quay tròn đều trong không gian với tốc độ quay góc bằng với tần số góc của áp hình sin, xem hình 2.3. Trong các bài toán kỹ thuật điện để thuận tiên cho việc khảo sát, chúng ta qui ước vector phase quay được vẽ tại thời điểm t = 0.

Điều kiện biểu diễn các tín hiệu áp và dòng hình sin bằng vector phase trên cùng mặt phẳng: Các áp và dòng hình sin cần thỏa các điều kiện sau: Cùng tần số f (hay cùng tần số góc () . Các tín hiệu được biểu diễn cùng dạng sin (hay cos).


3.1.4 Giá trị hiệu dụng của dòng điện và điện áp
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HÌNH 2.4: Các đồ thị áp, dòng, công suất theo thời gian khi cung cấp nguồn một chiều DC và nguồn xoay chiều hình sin (AC) cho phần tử R.
	Giả sử cung cấp lần lượt các nguồn áp một chiều rồi đến nguồn áp xoay chiều hình sin lên cùng phần tử điện trở R. Khi cấp nguồn áp một chiều (DC) lên 2 đầu điện trở R; đồ thị áp, dòng và công suất là các hàm hằng theo thời gian t, hình 2.4. Khi cấp nguồn áp hình sin lên hai đầu điện trở R, các đồ thị áp, dòng và công suất là các hàm biến thiên theo qui luật sin đối với thời gian t .


Khi cấp nguồn áp DC, ta có:
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Khi cấp nguồn xoay chiều, giả sử với điện áp v t V .sin t ( ( ( m (( ( , áp dụng định luật Ohm ta có quan hệ sau :
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Đặt  [image: image24.png]


là biên độ dòng hình sin qua điện trở. Quan sát góc pha của v(t) và i(t) ta rút ra kết luận: dòng qua R và áp đặt ngang qua hai đầu R trùng pha thời gian. Công suất tức thời tiêu thụ trên điện trở xác định theo quan hệ:
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T
A= J'o p(t).dt (2.10)

Tuong ty, xét dién tich Ao ciia hinh phang gi6i han boi: b thi Poc , truc hoanh va cac
duong thing song song voi truc tung trong pham vi T. Gi tr ciia Apc dac trung dién nang cung
cAp cho phan ti¥ R boi mach mét chidu trong khoéng théi gian T. Ta co:

Age =Ppe.T (@11)
Khi 4p cho dién tré R trong cung thoi gian T béi c4c ngudn ap mét chidu
va xoay cf €6 qia tri bang nhau, ta ndi:
4 Pocla cong sut trung binh cta p(t).

4 Vo la ap higu dung ciia p hinh sin v(t)
4 locla dong higu dyng ciia dong hinh sin i(t).

Can bing cac quan hé (2.10) va (2.11) ta suy ra céc két qua sau
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CHÚ Ý: Với các định nghĩa trên từ (2.12) đến (2.14) vẫn áp dụng được cho các trường hợp áp hay dòng biến thiên theo thời gian t và có chu kỳ T (không nhất thiết phải có dạng hàm sin)

Ví dụ: 
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GIẢI:  Để đơn giản phép tính, áp dụng phương pháp đổi biến số: Đặt : x = ((t +() , suy ra dx = (.dt. Suy ra :
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Lúc t = 0 ; (t = 0 ; suy ra giá trị tương ứng x = (. 

Lúc t = T ; (t = (T ; suy ra giá trị tương ứng x = 2( + ( . 

Áp dụng quan hệ (2.12), suy ra áp hiệu dụng tính theo quan hệ sau:
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Tom lai ta tinh dugc két qua nhu sau:

g =% (2.15)

Hay:





3.1.5 Tổng hợp hai tín hiệu hình sin:

Điều kiện cần thỏa khi tổng hợp các tín hiệu sin:

 Khi tổng hợp các tín hiệu dòng hay áp hình sin, các tín hiệu này cần thỏa điều kiện sau: 

Cùng tần số f (hay cùng tần số góc () .

 Các tín hiệu được biểu diễn (hay viết) cùng dạng sin (hay cos).

 Phương pháp xác định tín hiệu tổng hợp: 

Khi tổng hợp hai tín hiệu hình sin, ta có thể áp dụng một trong hai phương pháp sau: 

( Giản đồ vector phase và định lý cosin. 

( Giản đồ vector phase và phép chiếu vuông góc vector (hay phương pháp tính dùng hình học giải tích)
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HÌNH 2.5: Tổng hợp dòng điện hình sin
	Xét các dòng xoay chiều hình sin có biểu thức tức thời như sau: 
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- Muốn xác định dòng điện tổng hợp ta cần xác định hai thông số:

 * Biên độ Im của dòng tổng.

 * Góc pha ban đầu ( của dòng tộng hợp .

 Khi xác định biên độ Im, ta có thể áp dụng định lý cosin hay hệ thức lượng trong tam giác thường.


3.1.5.1 Biểu diễn đại lượng hình sin bằng đồ thị vectơ

Giả sử cho cỏc giỏ trị tức thời của dòng điện và điện áp như sau:
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· Độ lớn của vectơ dòng điện và điện áp chính là trị hiêu dụng I và U của chúng.

· Góc của vectơ với trục Ox là góc pha đầu.
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Hình 3.1 Biểu diễn dòng điện và điện áp xoay chiều bằng véc tơ

Ví dụ 2:

Hãy biểu diễn dòng điện,  điện áp bằng vectơ và chỉ ra góc lệch pha ( giữa u và i. Biết:
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Lời giải:

· Dũng điện hiệu dụng:
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· Hiệu điện thế hiệu dụng:
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Biểu diễn vectơ giữa u và i là:
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Hình 3.2
· Góc lệch pha giữa u và i:
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Ví dụ 3:

Cho các dòng điện i1,  i2 và i3 như hình vẽ,  biết 
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. Tính dòng điện i3.
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                 Hình 3.3
Lời giải:

Áp dụng định luật Kirchhoff 1 tại nút ta có:
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                                                Hình 3.4
· Trị số hiệu dụng của dòng i1 là: 
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· Trị số hiệu dụng của dòng i2 là: 
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· Trị số hiệu dụng của dòng i3 là: 
[image: image44.wmf]A
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· Góc lệch pha của i3 so với trục ngang Ox :
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Như vậy trị số tức thời của dòng điện i3 là: 
[image: image46.wmf](

)

0

3

87

,

36

t

sin

2

20

i

+

=

w


3.1.4.2 Các phép tính vector dụng trong kỹ thuật điện:

Với phương pháp biểu diễn vector chúng ta thực hiện các phép cộng  trừ các đậi lượng hình sin. Tuy nhiên trong kỷ thuật điện được thực hiện ở dạng khác hơn vật lý phổ thông.

a.Quy t¾c céng vÐc t¬

“Để cộng 2 hay nhiều véc tơ đại lượng điện cùng tên chúng ta sắp xếp các véc tơ cần cộng liên tiếp nối đuôi nhau,  véc tơ tổng là véc tơ có đuôi trùng với đuôi của vector đầu tiên và có đầu trùng với đầu của vector cuối cùng“ VD: ta có 3 vector như hình (H.3.5)
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b. Quy tắc trừ vector:

“Để trừ 2 vector đại lượng điện cùng tên cho nhau chúng ta vẽ 2 vector xuất phát từ một điểm là véc tơ nối 2 đầu mũi tên của 2 vector và có đuôi trùng  với đầu của vector trừ,  có đầu trùng với đầu của vector bị trừ “

Ví dụ 4:cho U1(t)=220
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3.2 Mạch điện hình sin đơn giản
3.2.1 Mạch điện hình sin với phần tử thuần trở.
Mạch thuần điện trở:

[image: image60.png]u(t)
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Trong thực tế sản xuất và đời sống hằng ngày các dụng cụ điện tiêu thụ điện năng đều được đặc trưng bằng 1 phần tử điện trở R.

Giả sử ta đặt vào 2 đầu điện trở R 1 điện áp xoay chiều hình sin 
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thì theo định luật ôm ta xác định được dòng điện chạy qua điện trở.
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   (quan hệ dòng điện,  điện áp theo định luật ôm)

Nếu viết dưới dạng phức
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Đồ thị véc tơ phức

Đồ thị tức thời

Công suất tức thời của điện trở là
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Biểu diễn công suất trên hình vẽ (H.3.7)

Do công suất tức thời không có giá trị thực tiễn nên ta đưa ra khái niệm công suất.
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Nhận xét: 

· Trong nhánh thuần điện trở dòng điện và điện áp cùng tần số và trùng pha nhau: 
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· Công suất trong đoạn mạch thuần điện trở có tần số bằng hai lần tần số dòng điện. 
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· Trong nhánh thuần điện trở luôn luôn chứng tỏ có sự tiêu thụ điện năng của nguồn để biến thành các dạng năng lượng khác (
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3.2.2 Mạch điện hình sin với phần tử thuần cảm.
Mạch thuần cảm :
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Giả sư ta có cuộn dây lý tưởng (cuộn dây và kim loại) khi ta đặt vào 2 đầu cuộn dây một điện áp xoay chiều hình sin thì sẽ có một dòng điện hình sin chạy qua cuộn dây và dòng điện này sẽ tạo ra trong lòng cuộn dây một từ trường biến thiên theo quy luật hình sin
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Thực ngiệm cho thấy trong mỗi một cuộn dây,  tỷ số không đổi L=
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L: đặc trưng cho khả năng tích lũy năng lượng ở dạng từ trường của cuộn dây được gọi là điện cảm,  đơn vị (Hr).

i: từ trường biến thiên (
[image: image74.wmf]f

biến thiên) theo định luật cảm ứng điện từ của Faraday sinh ra một sức  điện động tự cảm được xác đinh bằng công thức của Mắcxoen.

e(t)= - 
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 chứng tỏ bù lại sự giảm dòng điện. 

Lấy đạo hàm ta được:


e(t)= -
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Khi đó ta đo 2 đầu cuộn dây sẽ được 1 điện áp 


UL= - eL = Emax sin(
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Trong đó: Umax = XL.Imax
Trở kháng cảm:XL =
[image: image80.wmf]®
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Rút ra quan hệ giữa dòng và áp theo định luật ôm:

I = 
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Vieát döôùi daïng phöùc:
[image: image82.wmf]L
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Ñoà thò veùctô phöùc:
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Ñoà thò töùc thôøi:
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Coâng suaát töùc thôøi cuûa ñieän caûm:


PL(t) = UL.iL(t) = Umaxsin(
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Coâng suaát t ImaxUL.cosaùc duïng:


P = 
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 EMBED Equation.3 [image: image93.wmf]T
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[image: image95.wmf]®

P = 0. Chứng tỏ không có sự tiêu tán điện năng trên cuộn dây.
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Công suất phản kháng:

Để đặc trưng cho cường độ tích phóng năng lượng người ta đưa ra công thức công suất phản kháng: QL=ULIL(Var)

Nhận xét:

· Trong nhánh thuần điện cảm điện áp và dòng điện cùng tần số sóng điện áp nhánh pha hơn dòng điện 1 góc 900.
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· Trong nhánh (L) công suất dòng điện với tần số bằng hai lần tần số dòng điện 
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· Trong nhánh thuần điện cảm có sự trao đổi năng lượng  tích phóng 
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 Khoảng 0
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900 công suất PL(t) > 0 điện cảm nhận năng lượng và tích lũy dưới dạng năng lượng từ trường. 
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 Khoảng 900 
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1800công suất PL(t) < 0 công dụng phát năng lượng tích lũy ở dạng từ trường cho nguồn.

Quy trình cứ tiếp diễn do vậy công suất tác dụng P = 0 chứng tỏ không có hiện tượng tiêu thụ điện năng mà chỉ có trao đổi điện năng giữa nguồn và từ trường. 
3.2.3 Mạch điện hình sin với phần tử thuần dung.
Mạch thuần dung:

Khi ta đặt điện áp xoay chiều hình sin lên 1 tụ điện thuần điện dung là           U=Umaxsin
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(1) thì tụ điện được nạp điện tích dq = Cduc và dòng điện chạy qua tụ điện sẽ là;

     
 i= 
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Trong đó:

i=Imaxsin(
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UCmax = Iax 
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UC =
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XC =
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  (trở kháng dung – dung kháng (
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Rút ra quan hệ giữa dòng và áp theo định luật ôm: I=
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Viết dưới dạng phức:
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Đồ thị véctơ phức:
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Đồ thị tức thời:
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* Công suất tức thời của điện cảm:

PC(t) =UCi = UCmaxImax.sin
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 PC(t) = ICUC..sin
[image: image121.wmf]t
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 biểu diễn hình (h.1-31)

Công suất phản kháng:

 
Để đặc trưng cho cường độ tích phóng năng lượng của điện dung,  người ta đưa ra khái niệm là công suất phản kháng. 

                          QC = - UCIC                [KVar] or [Var]

Nhận xét:

- Trong nhánh thuần điện dung điện áp và dòng điện cùng tần số nhưng điện áp trể 1 góc là 
[image: image122.wmf])
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[image: image123.wmf]
- Công suất dòng điện với tần số bằng 2 lần tần số dòng điện 
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- Trong nhánh thuần điện dung có sự trao đổi năng lượng tích phóng 
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nhánh phát năng lượng,  
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 nhánh nhận năng lượng. 
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Do vậy,  công suất tác dụng P=0 tức không có hiện tượng tiêu tán năng lượng 

Công suất tác dụng: công suất tiêu tán trung bình trong một chu kỳ 

PC = 
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[image: image131.wmf]0
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 không có hiện tượng tiêu tán năng lượng. 
3.2.4 Mạch điện hình sin với các phần tử  R, L, C ghép nối tiếp

Khi đặt vào nhánh R-L-C nối tiếp 1 điện áp xoay chiều U thì sẽ có dòng điện i=Imaxsin
[image: image132.wmf]t
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 qua nhánh R-L-C nối tiếp sẽ gây ra các sụt áp trên R-L-C. 

Quan hệ dòng áp - Định luật omh: 

Quan hệ: giữa dòng và áp theo định luật ôm:

                                  I = 
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Viết dưới dạng phức: 
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Theo định luật kirchhoff 2 ta có: 

U = UR + UL + UC = IR + L
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1.1. Tam giác điện áp:
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 mạch có tính chất điện cảm dòng điện chậm sau điện áp 1 góc 
[image: image139.wmf]j
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 mạch có tính điện dung điện áp trễ pha so với dòng điện 1 góc 
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1.2.Tam giác tổng trở:

(1) Chuyển sang dạng phức ta có:
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    = I[R + j[
[image: image144.wmf]]
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X = XL-XC  gọi là điện kháng của nhánh

 
Z = R + jx   gọi là tổng trở phức của nhánh


 (1) 
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 Z = 
[image: image146.wmf]2

2

X

R

=

 gọi là tổng trở phức của nhánh 




Từ công thức (1) ta thấy điện trở R,  điện kháng X và tổng trở Z là 3 cạnh của một tam giác vuông mà cạnh huyền là tổng trở,  hai cạnh góc vuông là điện trở R và điện kháng X

Góc lệch pha giữa dòng và áp: 
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Tùy thuộc vào đặc tính tải sẽ xảy ra các trường hợp sau:
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         XL - XC = 0 
[image: image151.wmf]®

 XL = XC  
[image: image152.wmf]Þ

dòng điện trùng điện áp, lúc này trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng dòng điện và điện áp trong nhánh I =
[image: image153.wmf]R
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 đạt trị số lớn nhất  
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3.2.5 Công suất của mạch điện xoay chiều với các phần tử  R, L, C mắc nối tiếp

Các thành phần công suất:
Công suất được định nghĩa như là phần năng lượng được chuyển qua một bề mặt trong một đơn vị thời gian. Đối với mạch điện một chiều, công suất, năng lượng mà mạch điện thực hiện chuyển đổi qua đường dây điện trong một đơn vị thời gian, được tính bằng công thức:

[image: image155.png]



Với:

· P là công suất
· U là hiệu điện thế
· I là cường độ dòng điện
Trong mạch điện xoay chiều, các thành phần tích lũy năng lượng như cuộn cảm và tụ điện có thể tạo ra sự lệch pha của dòng điện so với hiệu điện thế. Có thể được biểu diễn về mặt toán học hiệu điện thế và dòng điện bằng số phức để thể hiện pha của các đại lượng này cho điện xoay chiều. Lúc này công suất cũng có thể biểu diễn qua số phức, kết quả của phép nhân hai số phức là hiệu điện thế và dòng điện.

Giá trị tuyệt đối của công suất phức là công suất biểu kiến. Phần thực của công suất phức được gọi là công suất thực. Nó là công suất tính trung bình theo toàn chu kỳ của dòng điện xoay chiều, tạo ra sự chuyển giao thực năng lượng theo một hướng. Phần ảo của công suất phức được gọi là công suất phản kháng; do nó là công suất chuyển ngược về nguồn cung cấp năng lượng trong mỗi chu kỳ do sự tích lũy năng lượng trong các thành phần cảm kháng và dung kháng.
3.3 Nguyên lý bảo toàn công suất.
Ý nghĩa thực tế của hệ số công suất cos
[image: image156.wmf]j

:


Dựa vào biểu thức: P=UIcos
[image: image157.wmf]j

=Scos
[image: image158.wmf]j

. Khi nào góc lệch pha giữa dòng điện và điện áp 
[image: image159.wmf],
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 thì công suất biểu kiến của nguồn phát mới hoàn toàn biến thành công suất tác dụng. Như vậy hệ số cos
[image: image160.wmf]j

 thể hiện khả năng của mạng điện tiếp nhận và biến đổi công suất phản kháng 
[image: image161.wmf]®

 công suất tác dụng. Đặc điểm của điện năng là không dữ trữ được vì ứng với 1 lượng công suất phản kháng (biểu kiến ) được sản sinh ra phải tốn một lượng than để đốt và xả một lượng nước (thủy điện) nếu không biểu lượng công suất đó thành công suất tác dụng thì sẽ rất lãng phí. Lãng phí nhiều hay ít phụ thuộc vào hệ cơ số công suất cos
[image: image162.wmf]j

 nhỏ hay lớn.
2. Các biện pháp nâng cao hệ số công suất :
Trong biểu thức công suất tác dụng P = UIcos
[image: image163.wmf]j

,  cos
[image: image164.wmf]j

 được gọi là hệ số cống suất. Hệ số cos
[image: image165.wmf]j

 là chỉ tiêu kỷ thuật quan trọng, nó có ý nghĩa rất lớn về kinh tế. Nâng cao hệ số cos
[image: image166.wmf]j

 sẽ tăng khả năng sử dụng công suất nguồn.

Ví dụ 17: 1 máy phát điện S =10000KVA,  cos
[image: image167.wmf]j

 = 0, 7.

Công suất định mức phát ra là:



P = Sđm cos
[image: image168.wmf]j

 = 10000.0, 7 = 7000 KW 

Nếu nâng cos
[image: image169.wmf]j

 = 0, 9
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P = 10000. 0, 9 = 9000 km 


[image: image171.wmf]Þ

rõ ràng khi  cos
[image: image172.wmf]j

 cao máy phát ra nhiêu công suất hơn 

· Khi cần truyền tại 1 cơng suất nhất định trn đường dy  thì dịng điện chạy qua dy sẽ l I=
[image: image173.wmf]U
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 cos
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Nếu 
[image: image175.wmf]j

cos
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I
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tiết diện dy nhỏ (S
[image: image180.wmf]¯

) tổn hao điện năng trên đường dây b, điện áp rơi trên đường dây giảm.

· Trong sinh hoạt v cơng nghiệp thì thường cĩ tính điện cảm nn cos
[image: image181.wmf]j

 thấp. Để nng cao h số cos
[image: image182.wmf]j

 ta dng tụ nối song song với tải (H 3.25)

[image: image183.png]



H3.25

[image: image184.wmf]·

Khi chưa b (chưa có nhánh tụ điện ) dòng điện chạy trên đường dây sẽ là: I = I1,  hệ số cos
[image: image185.wmf]j

 của mạch l cos
[image: image186.wmf]j

1 của tải. 


[image: image187.wmf]·

Khi có b (có nhánh tụ điện ):  
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Và hệ số công suất của mạch l cos
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1.
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                                                                     H 3.26
Từ hình (3.26) dòng điện trên đường dây I
[image: image191.wmf]¯
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  cos
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I < I1,  
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  cos
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 > cos
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1
Vì công suất P của tải kháng đổi 
[image: image199.wmf]Þ

 công suất phản kháng của mạch l:

Lúc chưa b Q1= P tg
[image: image200.wmf]1

j


Lúc b bằng tụ điện (tụ điện cung cấp QC)


Q = Q1 + QC = P tg
[image: image201.wmf]1
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 + QC = P tg
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 QC  = P (tg
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Mặt khác: QC  = - UCIC = - U.U.
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 = - U2.
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Từ (1) và (1/)
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C = 
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3.4 Mạch điện hình sin ghép nhiều nhánh song song

Khi ñaët vaøo nhaùnh R-L-C song song 1 ñieän aùp xoay chieàu U thì seõ coù doøng ñieän i=Imaxsin
[image: image212.wmf]t
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 qua nhaùnh R-L-C song song seõ gaây ra caùc suït aùp treân R-L-C. 
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Hình 3.21

1. Tam giác dòng điện:

Dòng điện trong các nhánh:


Vẽ đồ thị vectơ của mạch như sau:

[image: image214.jpg]



Hình 3.22

Áp dụng định luật Kirchhoff 1 tại nút A:
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Mođun của 2 vectơ 
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Từ đồ thị vectơ tơ tính được môđun của vectơ 
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2. Tam giác tổng dẫn:

X = XL-XC  gọi là điện kháng của nhánh


Z = R + jx   gọi là tổng trở phức của nhánh


 (1) 
[image: image221.wmf]®

 Z = 
[image: image222.wmf]2
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 gọi là tổng trở phức của nhánh


Từ công thức (1) ta thấy điện trở R, điện kháng X và tổng trở Z là 3 cạnh của một tam giác vuông mà cạnh huyền là tổng trở, hai cạnh góc vuông là điện trở R và điện kháng X
3.5 Biểu diễn tín hiệu xoay chiều bằng số phức

3.5.1 Tổng trở phức.
1. Khái niệm mở đầu:

Mỗi lượng hình sin: i(t) =Imsin(wt+
[image: image223.wmf]j

),  ngoài trị số góc w ta cần biết đến biên độ Im (và trị số hiệu dụng A) và góc pha 
[image: image224.wmf]j

  như vậy chúng ta cần dùng hai thông số này để biểu diễn lượng hình sin có tần số cho trước.

Trong toán học mỗi số phức được đặc trưng bởi hai thành phần: 

- Phần thực hay môđun

- Phần ảo hay  Acgumen

Do vậy số phức có thể được biểu diễn bởi 2 thông số của một lượng hình sin.

1.1 Khái niệm về số phức:

Đơn vị ảo,  số ảo,  số phức:
Đơn vị ảo,  kí hiệu là I,  mà một số mà bình thường = -1

                                  i2= -1

Để không nhầm với dòng điện,  người ta thay bằng j

                                  J2= -1

Tích của một số thực b với đơn vị ảo j là một số ảo 

Ví dụ 5:       3j,  -5j,  2, 3j là các số ảo.

Số phức z là một lượng bao gồm thành phần thực a và phần ảo jb

                               Z = a + jb

Ví dụ 6: 3 - j4, -1, 5 + j2, 6 là các số phức, hai số phức bằng nhau khi và chỉ khi phần thực bằng nhau và phần ảo của chúng bằng nhau.
Z​1 = a1 + jb1 và Z2 = a2 + jb2 


[image: image225.wmf]Þ

 Z1 = Z2    
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Biểu diễn số phức bằng hình học.

Trong mặt phẳng lấy hệ tọa độ vuông góc  

- Trục hoành biểu diễn các số thực, gọi là trục thực, ký hiệu là +1

- Trục tung biểu diễn các số ảo, gọi là trục ảo, ký hiệu là +j

Mỗi số phức Z = a + jb được biểu diễn như sau, phần thực a đặt trên trục thực, phần ảo b đặt trên trục ảo. Điểm m có tọa độ (a,b) là điểm biểu diễn số phức Z.


Cũng có thể dùng véc tơ OM để biểu diễn số phức Z,  chiều dài OM=Z gọi là modun của số phức,  góc 
[image: image228.wmf]j

 tính từ trục thực đến véc tơ OM (chiều ngược với chiều quay kim đồng hồ ) gọi là acgumen của số phức Z

1.2 các dạng biểu diển ố phức Z

1.2.1  Dạng đại số

Dạng Z = a + jb được gọi là dạng đại số cuả số phức Z. Trong đó là phân thực và được ký hiệu là 

a = Rez

b là phần ảo ký hiệu là Imz

b =Imz

Trong đó Z = a + jb  = Rez + jImz

1.2.2 Dạng lượng giác

Từ cách biểu diển hình học ở trên ta suy ra:

a= Rez =Z.cos(
b=Imz  =Z.sin(
Do đó ta có:Z = Zcos( + jZsin( = Z (cos( + jZsin()

Đó là dạng lượng giác cúa số phức Z

1.2.3 Dạng mũ

Dùng công thức ơle: cos( + jsin(  = ej(
Từ đó : Z = zej(   dạng mũ của số phức Z

Bốn lượng: phần thực a, phần ảo b, môđunZ, ( acgumen là bốn thành phần cúa tam giác vuông, Z là cạnh huyền, ( là góc nhọn kề cạnh a. Vì thế biết 2 trong 4 lượng ta sẽ tìm được 2 lượng còn lại.

  Ta biết a,b tìm:   

. Z = 
[image: image229.wmf]2
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=
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Hoặc ngược lại biết Z và 
[image: image233.wmf]j

 ta tìm được:

                          A=Zcos
[image: image234.wmf]j

 và b=Zsin
[image: image235.wmf]j


Ví dụ 7: Cho số phức Z = 4 + j3 hãy tìm mudun và acgumen của phức Z, và biết phức Z dưới dạng lượng giác và số mũ.

· Modun và acgumen của Z

Z =
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[image: image242.wmf]j

=36052/

Dạng lượng giác và dạng mũ của số phức Z.

Z = 5(cos36052/ + jsin36052/) =5.ej3652’
2. Phức liên hợp: 

Hai phức gọi là liên  hợp khi và chỉ khi phần thực của chúng bằng nhau,  còn phần ảo thì đổi nhau. 

Phức liên hợp của Z ký hiệu là Z* (đọc là Z sao và Z liên hợp )

Neáu Z= a+jb thì Z*=a-jb 

        

Z = Z(cos
[image: image243.wmf]j

+jsin
[image: image244.wmf]j

) thì Z* = Z(cos
[image: image245.wmf]j

-jsin
[image: image246.wmf]j

)

Z = Z.ej
[image: image247.wmf]j

 thì Z* = Z.e- j
[image: image248.wmf]j


Ví dụ 8: Tìm phöùc lieân hôïp cuûa caùc phöùc sau ñaây:

Z​​​​​1 = -3+j5,  Z2 = 5(cos300-jsin300)

 
Z3 = 1, 2e-60
Giaæ: Z1* = -3 - j5

          Z2 = 5(cos300 + jsin300) = 5
[image: image249.wmf]5
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          Z3*= 1, 2.e60 = 1, 2(cos(600) + jsin(600)

*Chuù yù caùc phöùc sau:

Soá thöïc:  Z = a laø phöùc coù phÇn aûo = 0   

Z = a = a.ej0 = a(cos0 - jsin0)

Soá aûo: Z = jb laø phöùc coù phaàn thöïc = 0

Z = jb = b(cos
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Soá phöùc coù mudun baèng ñôn vò goïi laø toaùn töû quay hay laø heä soá quay. Laàn löïôt cho 
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 vôùi k=0,  I1,  I2 … 

 
ej0 = cos0 + jsin0
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ej0 = 1


ej
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p

= cos 
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 + jsin
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 ej
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= cos(-
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) + jsin(-
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e-j
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*Caùc pheùp  tính veà soá phöùc:

*Coäng caùc phöùc:

Quy taéc: coäng caùc phaàn  thöïc vôùi nhau,  coäng caùc phaàn aûo vôùi nhau.

Ví dụ 9: Z1 = a1 + jb1,  Z2 = a2 + jb2
Toång cuûa chuùng  Z = Z1 + Z2 = a1 + a2 + j(b1+b2) = a + jb



[image: image269.wmf]*

Tröø caùc phöùc:

Quy taéc: tröø caùc phaàn thöïc vôùi nhau, tröø caùc phaàn aûo vôùi nhau. 

                 Z1 = a1 + jb1,   Z2 = a2 + jb2
Hieäu cuûa chuùng: Z = Z1 - Z2 = a1 - a2 + j(b1-b2) = a + jb

Ví dụ 10: Tìm toång vaø hieäu caùc phöùc sau ñaây:


Z1 = (3 + j3) + (5 - j6)


Z2 = (80 + j90) - (50 - j30)


Z3 = 10e
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Giaûi: Bieán caùc phöùc ñaõ cho döôùi daïng ñaïi soá:


Z1 = (3 + 5) + j(3 - 6 ) = 8 - 3j


Z2 = ( 80 - 50 ) + j(90 + 30 ) = 30 + j120


10ej45 = 10( cos45 + jsin 450 ) = 7, 07 + j7, 07


60e-j30 = 60(cos(-300) +  jsin(-300)) = 52 - j30

Ñoåi daïng muõ:


Z3 = 
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 = 210, 13/

Z3 = 63, 36ej21, 13 do (Z​3 = 59, 87 - j22, 93


*Nhaân caùc phöùc:

 
Muoán nhaân hai soá phöùc vôùi nhau, ta ñeå chuùng ôû daïng haøm soá muõ vaø thöïc hieän pheùp nhaân nhö hai haøm soá bình thöôøng.


Z = Z1. Z2 =Z1.e
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[image: image281.wmf]
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[image: image283.wmf]
*Chia hai soá phöùc:

Daïng ñaïi soá: 

Quy taéc: nhaân caû phöùc chia vaø phöùc bò chia vôùi phöùc lieân hôïp cuûa phöùc chia.

Z = 
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  Daïng muõ:

Chia caùc mudun vôùi nhau,  tröø caùc acgumen vôùi nhau. 

    
 Z=
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Ví dụ 11: tính caùc pheùp chia phöùc sau ñaây:


Z​1=
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Giaûi:Z1= 
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Z2 = 
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Bình phương của một số phức: bình phương của một số phức bằng chính số phức ấy nhân với số phức liên hợp của nó, bình phương của số một phức là một số thực. 

Ví dụ 12: Z1=5e
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Z12= 5e
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3. Tính chất của  số phức

3.1 Nhân số phức với một số thực bất kỳ:

Nếu chúng ta muốn nhân số phức Z1 với một số thực bất kỳ k >0 thì ta được một số phức mới.


Z1= Z1.e
[image: image299.wmf]1
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Z2 =k.Z1. e
[image: image301.wmf]1

j

j



3.2 Nhân số phức với j:
Theo công thức ơLe: e
[image: image302.wmf]2
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p
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[image: image305.wmf]2

j

p

= cos (-
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p

+ jsin(-
[image: image307.wmf]2

p

) =- j

Như vậy khi ta nhân một số phức với j ta quay véc tơ biểu diễn số phức đó đi một góc 
[image: image308.wmf]2

p

 ngược chiều quay đồng hồ khi nhân với (-j) ta quay đi một góc 
[image: image309.wmf]2

p

 cùng chiều quay kim đồng hồ. 

*Biểu diễn đạo hàm  
[image: image310.wmf]dt
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Nếu i= 
[image: image311.wmf]t
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đựơc biểu diễn dòng điện phức I0 thì đạo hàm: 
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 về mudun 
[image: image315.wmf]dt

di

 nhân thêm lượng 
[image: image316.wmf]w

. Về góc pha vượt trước góc 
[image: image317.wmf]2
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 như vậy biểu diễn của đạo hàm  
[image: image318.wmf]dt

di
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Biểu diễn tích phân: 
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Nếu I =
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 được biểu diễn bằng dòng điện phức I0 thì tích phân 
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chia cho lượng 
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, về góc pha chậm sau góc 
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4. Viết các định luật dưới dạng số phức:
4.1 Định luật ôm:  
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4.2 Định luật kiếchốp 1 cho 1 nút
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4.3 Định luật kiếchốp 2

Viết cho mạch vòng kín
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Các quy ước về dấu tương tự như mạch điện 1 DC nhưng các đại lượng phải viết dưới dạng phức.

Viết cho một nhánh gồm R-L-C nối tiếp


U=UR+UL+UC=Ri+L
[image: image333.wmf]ò
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Dòng điện và điện áp trên các phần tử là các lượng sin cùng tần số ta có thể biểu diễn dưới dạng phức.
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Biểu thức 
[image: image335.wmf]Z
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  tổng trở phức của mạch điện

3.5.2 . Công suất phức

Chúng ta đã xét trường hợp tổng quát,  mạch chỉ có một nhánh,  một phần tử, R, L,  C, hoặc gồm nhiều nhánh…

Khi biết dòng điện I,  điện áp U,  góc lệch pha 
[image: image336.wmf]j

 giữa điện áp và dòng điện ở đầu vào và biết các thông số R, L, C của các nhánh ta sẽ tính công suất như sau: với mạch xoay chiều hình sin có 3 loại công suất P, Q, S. 

1. Ý nghĩa hệ số công suất

1.1Công suất tác dụng:

C1: là công suất tiêu tán trung bình trong 1 chu kỳ 


P=
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C2: công suất tác dụng P là công suất điện trở R tiêu thụ đặc trưng cho quá trình biến đổi điện năng sang dạng năng lượng khác như nhiệt năng,  cơ năng,  quang năng. P=I2R

Ta có: UR =IR= ucos
[image: image338.wmf]j


[image: image339.wmf]Þ

I2R =URI =UIcos
[image: image340.wmf]j



 EMBED Equation.3 [image: image341.wmf]j
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Công suất tác dụng là công suất tiêu tán trung bình trong 1 chu kỳ 

1.2 Công suất phản kháng Q: 

Để đặc trưng cho cường độ quá trình trao đổi tích lũy năng lượng điện trường (1 phần công suất tác dụng đưa tới bị các phần tử L, C chiếm dụng, lúc tích, lúc phóng và bị tiêu tán nhưng cũng không có ích cho cuộc sống xã hội thể hiện sự phản ứng lại của phần tử L, C với sự bình thường của dòng điện và điện áp 
[image: image342.wmf]®

 công suất phản kháng 

  
Q = XI2 = (XL-XC)I2  từ hình (1-34) ta có:

Ux = XI = Usin
[image: image343.wmf]Þ

j

Q = XI2 = UxI

          Q = UIsin
[image: image344.wmf]j



[image: image345.wmf]·

Công suất phản kháng của điện cảm:QL = XLI2

[image: image346.wmf]·

Công suất phản kháng của điện dung: QC = - XCI2  
[image: image347.wmf]®

 Q = QL - QC
Dấu (-) có nghĩa quá trình tích phóng năng lượng trên L và C  luôn luôn ngược pha nhau (
[image: image348.wmf]0

180

=

j

) nếu L tích, C phóng và ngược lại.

1.3 Công Suất Biểu Kiến

Ngoài công suất tác dụng P và công suất phản kháng Q người ta đưa ra khái niệm công suất biểu kiến S được định nghĩa: (công suất biểu kiến là công suất cực đại của nguồn điện đưa vào đầu vào của mạng điện).
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Công suất biểu kiến còn được gọi là công suất toàn phần.

Từ biểu thức:


P=U.I.cos
[image: image350.wmf]j



Q=U.I.sin
[image: image351.wmf]j


Công suất P cực đại khi cos
[image: image352.wmf]j

=1

Công suất Q cực đại khi sin
[image: image353.wmf]j

=1

Suy ra: S nói lên khả năng cho công suất lớn nhất của thiết bị.

Trên biển máy: như máy phát điện,  máy biến áp thì nó là công suất biểu kiến định mức.

Ví dụ : 


Một tải gồm R = 6
[image: image354.wmf]W

,  X = 8
[image: image355.wmf]W

 mắc nối tiếp đấu vào nguồn U = 220V (H 3.27)

[image: image356.png]R=60
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H 3.27
a) Tính dòng điện I1,  công suất P,  Q,  S và cos
[image: image357.wmf]1

j

 của tải 

b) Người ta nâng hệ số công suất của mạch điện đạt cos
[image: image358.wmf]93
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Tính điện dung C của bộ tụ điện đầu song song với tải 

GIẢI: tổng trở tải Z =
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Dòng điện tải: I1 =
[image: image361.wmf]A
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Công suất tác dụng tải:

 
P = I2R = 222. 6 = 2904W  

 
và    P = U I1 cos
[image: image362.wmf]j


Công suất phản kháng tải: 


Q = UI1sin
[image: image363.wmf]j

 = 220.22.0, 8 = 3872Var

Tính C:cos
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Bộ tụ cần có điện dung là: 


C = 
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3.6 Phân tích mạch điện xoay chiều (chế độ xác lập)

3.6.1 Trình tự giải mạch xoay chiều dùng số phức.
Ứng dụng số phức để giải mạch xoay chiều hình sin.

Ví dụ 1 : Một mạch điện gồm R=10
[image: image367.wmf]W

, XL=16
[image: image368.wmf]W

, XC=11
[image: image369.wmf]W

 nối tiếp. Điện áp nguồn 
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Lời giải:

Tổng trở phức của mạch:
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Điện áp nguồn 
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 EMBED Equation.3 [image: image376.wmf]0
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Định luật ôm
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[image: image378.wmf])
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Ví dụ 2 :Cho mạch điện như hình vẽ,  cho biết điện áp đầu cực của nguồn là 
[image: image379.wmf]t
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Tính trị hiệu dụng của điện áp trên các phần tử R,  L và C. 

Tìm giá trị dòng điện tức thời i chạy trong mạch chính.

Vẽ đồ thị vectơ của dòng điện i và điện áp u. (H3.14)

[image: image380.jpg]o X
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Hình 3.14
Lời giải:

Tổng trở của toàn mạch: 
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Trị hiệu dụng của điện áp: 
[image: image382.wmf]V
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Trị hiệu dụng của dòng điện chạy trong toàn mạch: 
[image: image383.wmf]A
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Điện áp trên phần tử điện trở R: 
[image: image384.wmf]V
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Điện áp trên phần tử cuộn dây L: 
[image: image385.wmf]V
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Điện áp trên phần tử tụ điện C: 
[image: image386.wmf]V

2

,

7

12

,

0

.

60

I

.

Z

U

C

C

=

=

=


Góc lệch pha giữa u và i: 
[image: image387.wmf]0
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Đồ thị vectơ của dòng điện và điện áp:

[image: image388.png]



Dòng điện tức thời chạy trong mạch chính: 
[image: image389.wmf](
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Ví dụ 3 :

Cho mạch điện như hình vẽ. Điện áp đầu cực của nguồn là U = 20V. Tính dòng điện trong mạch khi tần số là:

a) f = 1kHz

b) f = 2kHz
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Hình 3.16

Lời giải:

a) Khi f = 1kHz

Tổng trở của cuộn dây: 
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Tổng trở của tụ điện: 
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Tổng trở của toàn mạch:


 
[image: image393.wmf](
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Giá trị hiệu dụng của dòng điện: 
[image: image394.wmf]A
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b) Khi f = 2kHz

Tổng trở của cuộn dây: 
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Tổng trở của tụ điện: 
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Tổng trở của toàn mạch:
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Giá trị hiệu dụng của dòng điện: 
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Ví dụ 4:

Cho mạch điện như hình vẽ,  biết I = 0, 2mA,  tần số dòng điện f = 10kHz.

a) Xác định điện áp U,  UR và UL. Vẽ đồ thị vectơ của mạch.

b) Thay L bằng C,  cho biết dòng điện I có trị số không đổi. Xác định C và vẽ đồ thị vectơ của mạch trong trường hợp này.
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Hình 3.17

Lời giải:

* Mạch RL nối tiếp

Tổng trở của cuộn dây: 
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Tổng trở của toàn mạch:
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Hiệu điện thế hiệu dụng của toàn mạch: 
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Hiệu điện thế hiệu dụng trên phần tử R: 
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Hiệu điện thế hiệu dụng trên phần tử L: 
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Góc lệch pha giữa u và i: 
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Đồ thị vectơ của mạch:

Hình 3.18

* Mạch RC nối tiếp
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Hình 3.19

Trị hiệu dụng của dòng điện chạy trong mạch là: 
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Từ công thức tính tổng trở của toàn mạch:
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Từ công thức tính tổng trở của tụ điện: 
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Góc lệch pha giữa u và i: 
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Đồ thị vectơ của mạch:


3.6.2 Truyền công suất cực đại

Giả thiết mạch có nguồn là tuyến tính, có thể phân rã thành mạch diện duới dây:
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Công suất tiêu thụ trên điện trở:
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CÂU  HỎI ÔN TẬP
3.1 Dòng điện xoay chiều hình sin là gì? Biểu thức trị số tức thời, trị số hiệu dụng của dòng điện? Ý nghĩa của trị số hiệu dụng?

3.2 Định nghĩa góc pha đầu (i, (u, góc lệch pha (. Đại lượng nào phụ thuộc vào việc chọn gốc tọa độ? Đại lượng nào phụ thuộc vào các thông số R, X của mạch?

3.3 Hãy viết biểu thức điện áp u và vẽ đồ thị vectơ cho các mạch sau: 

· Mạch chỉ có R.

· Mạch chỉ có L.

· Mạch chỉ có C.

· Mạch RL nối tiếp.

· Mạch RC nối tiếp.

· Mạch LC nối tiếp.

· Mạch RLC nối tiếp.

3.4 Biểu thức tính công suất tác dụng P? P là công suất tiêu thụ của phần tử nào trong mạch điện? Ý nghĩa của công suất tác dụng P? Đơn vị của P?

3.5 Biểu thức tính công suất phản kháng Q? Q là công suất tiêu thụ của phần tử nào trong mạch điện? Ý nghĩa của công suất phản kháng Q? Đơn vị của Q?

3.6 Biểu thức tính công suất biểu kiến S? Ý nghĩa của công suất biểu kiến S? Đơn vị của S?

3.7 Nêu cách biểu diễn dòng điện và điện áp xoay chiều hình sin bằng vectơ.

3.8 Biểu thức tức thời của dịng điện và điện áp của một nhánh mạch điện là 
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Hãy xác định giá trị cực đại và hiệu dụng của dịng điện và điện áp của nhánh mạch trên.

Xác định góc pha đầu của dịng điện và điện áp.

Xác định góc lệch pha giữa dịng điện và điện áp.

Cho biết nhnh mạch trn cĩ tính chất cảm khng hay dung khng?

Hãy biểu diễn dịng điện và điện áp trên bằng vectơ.

3.9 Cho một mạch điện RL nối tiếp,  R = 57(; ZL = 100(. Nguồn điện cấp cho mạch có U = 230V.

Tính I, UR , UL, cos(, P, Q của mạch. Xác định góc lệch pha giữa u và i.

3.10 Một nguồn điện có tần số f = 10kHz cung cấp điện cho một mạch RL mắc nối tiếp có R = 10k( v L = 100mH. 

Xác định giá trị điện áp nguồn để dịng điện chạy trong mạch là 0, 2mA.

3.11 Một nguồn điện U = 15V,  tần số f = 10kHz cung cấp điện cho một mạch RC mắc nối tiếp có R = 1k( v C = 0, 005(F.

Tính I,  cos(,  UR,  UC,  P,  Q. Xác định góc lệch pha giữa u và i.


3.12 Một nguồn điện có điện áp U, cung cấp điện cho một mạch RC nối tiếp có R = 15( và ZC = 20(. Biết công suất tác dụng của mạch điện P = 240W.

Tính I, UR , UC , U, cos(, Q. Xác định góc lệch pha giữa u v i.

3.13 Cho một mạch điện như hình vẽ,  biết UL = 150V.
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Tính I1,  I2,  I3,  I,  P,  Q ,  cos( của mạch điện.

3.14 Cho một mạch điện như hình vẽ,  biết I3 = 50A.

[image: image420.jpg]



a) Tính UAB; I1; I2; I4; P; Q; S; cos(; U của mạch.

b) Xác định phần tử nào của (R, ZL hoặc ZC) mắc nối tiếp vào nhánh 2 để cho dòng điện I4 = 0. Tính trị số phần tử ấy và dòng điện I, U, P, Q , S,  cos( trong trường hợp này.

3.15 Cho một cuộn dây có R = 4(,  ZL = 25 mắc nối tiếp với tụ điện có ZC = 22( đấu vào nguồn U = 220V 

Tính I, QL , QC, Q , cos( của mạch.

Tính điện áp đặt lên cuộn dây và điện áp đặt lên tụ điện.

3.16 Cho mạch điện như hình vẽ. Tính dòng điện I1, I2, I, UAB của mạch.

[image: image421.jpg]



3.17 Một tải có R = 6(,  ZL = 8(.

Tính hệ số công suất của tải. Tải được đấu vào nguồn có U = 120V.

Tính công suất P, Q của tải. 

Để nâng cos( của mạch điện lên bằng 1 người ta mắc thêm tụ song song với tải. Tính công suất phản kháng QC của tụ điện. Tính giá trị điện dung C của tụ điện, biết tần số nguồn điện f = 50Hz.

PHẦN BÀI TẬP     

 CHƯƠNG III: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN MỘT PHA

Bài 1: 

Một mạng điện xí nghiệp có sơ đồ điện tương đương như hình vẽ,  biết:

P = 150 kW,   cos ( = 0, 6,   U = 220V

Người ta muốn nâng hệ số công suất của mạng lên bằng cách mắc thêm tụ,  để cos (’ = 0, 85. 

Hãy tính trị số điện dung C của tụ cần mắc?

Bài 2: 

Một đèn huỳnh quang có sơ đồ điện tương đương như hình vẽ, với thông số sau:

P = 20 kW; cos ( = 0, 6 ; U = 127 V

 Hãy tính lại trở kháng XL của cuộn dây để đèn sáng bình thường ở điện áp U’ = 220 V. (Bình thường nghĩa là P,  Iđ = const).

Bài 3: 
Người ta cho anh Ba một cây quạt điện Nhật với sơ đồ điện tương đương như hình vẽ, có các thông số sử dụng sau đây: 

P = 60 kW,  cos ( = 0, 7,  U = 100 V

Nhưng điện áp nhà anh Ba là U = 220V, có người bày anh Ba mắc thêm một tụ điện như hình vẽ. 

Anh (chị) hãy tính giùm anh Ba trị số tụ C cần mắc,  để quạt làm việc bình thường. (Bình thường nghĩa là P,  Iđ = const).

Bài 4: 

Hai xí nghiệp A và B có cùng công suất tác dụng P = 200kW, nhưng có hệ số công suất khác nhau: cos (A = 0, 5; cos (B = 0, 85. Cả hai xí nghiệp này muốn mua máy biến áp cho riêng mình, biết rằng đơn giá của máy biến áp tính theo công suất biểu kiến: GMBA = 1.500.000 VNĐ / kVA. Hãy:

1. Công suất máy biến áp mà mỗi xí nghiệp cần phải mua?

2. Chi phí (tiền) của mỗi xí nghiệp cần phải chi để mua MBA?

3. Trị số tụ C cần mắc vào mạng điện của xí nghiệp A để cos (A = cos (B = 0, 85?

Bài 5:
Cho mạch điện như hình vẽ,  biết:
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R = 6 (,   jXL = j10 (,  -jXC = -j2 (. 

 Hãy xác định:

1. Dòng điện chạy qua?

2. Trị số 
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3. Trị số tụ C để trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện áp?

Bài 6:
Cho mạch điện như hình vẽ: 
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R = 6 (,  jXL = j10 (,  -jXC = -j2 (.

Hãy xác định:

1. Dòng điện chạy qua các nhánh:
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2. Dòng điện tổng 
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Bài 7: 

Cho mạch điện như hình vẽ: 
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R1 = 5 (,  R2 = 10 (,   jXL = j5 (,  -jXC = -j6 (.

Hãy xác định:

1. Dòng điện chạy qua các nhánh 
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2. Dòng điện tổng chạy trên dây 
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Bài 8: 

Cho mạch điện như hình vẽ: 
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       R1 = 9 (,   R2 = 10 (,   jXL1 = j12 (,  -jXC2 = -j10 (.

Hãy xác định:

1. Điện áp 
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2. Dòng điện 
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Bài 9: 

          Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ,  biết: 
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Hãy xác định:

1. Dòng điện  
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